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I KHOA CẤP CỨU, KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC-CHỐNG ĐỘC 36 

1 
Lê Thị 

Son 
ThS.ĐD 

Điều 

dưỡng 

009764/HCM-

CCHN 

Thực hiện theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 

22 năm Có 
Bài 1. Xử trí và chăm 

sóc người bệnh ngừng 

hô hấp tuần hoàn; Quy 

trình báo động đỏ nội 

viện (code blue) 

Bài 2. Xử trí phản vệ 

Bài 3. Nhận định, sàng 

lọc và và xử trí cấp cứu 

ban đầu người bệnh 

chấn thương 

Bài 4. Kỹ thuật hỗ trợ 

hô hấp và quản lý 

đường thở 

Bài 5. Chăm sóc người 

bệnh thở máy 

Bài 6. Chăm sóc người 

bệnh tử vong 

Cấp cứu  

2 
Quãng 

Hữu Tài 
CNĐD 

Điều 

dưỡng 

042238/HCM-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Điều dưỡng 

8 năm 8 

tháng 
Có  HSTC-CĐ  

3 
Cổ Huệ 

Lan Vân 
CNĐD 

Điều 

dưỡng 

010307/HCM-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Điều dưỡng 

21 năm 9 

tháng 
Có Cấp cứu  

4 

Nguyễn 

Thị Xuân 

Vũ 

CNĐD 
Điều 

dưỡng 

0020205/HCM-

CCHN 

Thực hiện theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 

15 năm 4 

tháng 
Có Cấp cứu  

II KHOA KHÁM BỆNH 00 



1 

Phạm 

Hồng 

Nhung 

CNĐD 
Điều 

dưỡng 

010685/HCM-

CCHM 

Thực hiện theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 

16 năm 3 

tháng 
Có 

Bài 7. Đón tiếp người 

bệnh, chuyển viện, xuất 

viện 

Bài 8. Nhận định, phân 

loại và sàng lọc người 

bệnh 

Bài 9. Lấy bệnh phẩm 

xét nghiệm 

Bài 10. Hỗ trợ người 

bệnh di chuyển 

Lấy bệnh phẩm xét 

nghiệm 

Khám bệnh  

2 

Phan Thị 

Hồng 

Tuyết 

CNĐD 
Điều 

dưỡng 

0031717/HCM-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Điều dưỡng 

13 năm 2 

tháng 
Có Khám bệnh  

III 
KHỐI NỘI (KHOA HUYẾT HỌC NGƯỜI LỚN 1, KHOA HUYẾT HỌC NGƯỜI LỚN 2, KHOA HUYẾT HỌC NGƯỜI LỚN 3, 

KHOA ĐIỀU TRỊ TỔNG HỢP, KHOA GHÉP TẾ BÀO GỐC) 
199 

1 

Cao 

Huỳnh 

Mai 

CNĐD 
Điều 

dưỡng 

0024721/HCM-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Điều dưỡng 

13 năm 2 

tháng 
Có 

Bài 11. Thực hành dùng 

thuốc cho người bệnh 

Bài 12. An toàn truyền 

máu 

Bài 13. Chăm sóc đau 

trong chăm sóc giảm 

nhẹ cho người bệnh 

Bài 14. Kỹ thuật hỗ trợ 

tuần hoàn (Trợ thủ đặt 

CVC, sử dụng, theo dõi, 

chăm sóc hệ thống 

CVC) 

Bài 15. Dự phòng và 

chăm sóc loét tỳ đè cho 

người bệnh 

Bài 16. Chăm sóc người 

bệnh có các loại ống 

thông 

Bài 17. Kỹ thuật chăm 

sóc vết thương và ống 

dẫn lưu 

Huyết học 

người lớn 1 
 

2 
Trần Hải 

Đăng 
CNĐD 

Điều 

dưỡng 

0024705/HCM-

CCHN 

Thực hiện theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 

18 năm 7 

tháng 
Có 

Huyết học 

người lớn 2 
 

3 

Tô Thị 

Ngọc 

Lành 

CNĐD 
Điều 

dưỡng 

009708/HCM-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Điều dưỡng 

19 năm 

10 tháng 
Có 

Huyết học 

người lớn 3 
 

4 

Nguyễn 

Thị Hồng 

Tươi 

CNĐD 
Điều 

dưỡng 

011071/HCM-

CCHN 

Thực hiện theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 

17 năm 6 

tháng 
Có 

Điều trị tổng 

hợp 
 

5 

Ngô Thị 

Xuân 

Thảo 

ĐD.CKI 
Điều 

dưỡng 

0004105/HCM-

CCHN 

Thực hiện theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 

20 năm Có 
Ghép tế bào 

gốc 
 

IV KHỐI NHI (KHOA HUYẾT HỌC TRẺ EM 1, KHOA HUYẾT HỌC TRẺ EM 2) 65 

1 

Nguyễn 

Thị Hồng 

Liên 

CNĐD 
Điều 

dưỡng 

009711/HCM-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

16 năm 3 

tháng 
Có 

Bài 18. Theo dõi dấu 

hiệu sinh tồn 

Bài 19. Nhận diện và 

xác định đúng người 

Huyết học 

trẻ em 1 
 



mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Điều dưỡng 

bệnh khi cung cấp dịch 

vụ y tế, phân tích một số 

nguyên nhân gây nhầm 

lẫn người bệnh 

Bài 20. Vệ sinh cá nhân 

người bệnh – chăm sóc 

vận động, phòng tránh 

té ngã 

Bài 21. Kỹ năng truyền 

thông tư vấn giáo dục 

sức khỏe 

2 

Ngô 

Thanh 

Tuyền 

CNĐD 
Điều 

dưỡng 

0031632/HCM-

CCHN 

Thực hiện theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 

12 năm  Có 
Huyết học 

trẻ em 2 
 

3 
Nguyễn 

Văn Đạt 
CNĐD 

Điều 

dưỡng 

009687/HCM-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Điều dưỡng 

19 năm 5 

tháng 
Có 

Huyết học 

trẻ em 2 
 

 

  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2026 
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